
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày công bố 

KQĐT

Ngày hết hạn 

thầu
Hình thức đấu thầu Tên gói thầu

1 Hải Phòng

SYT 121/QĐ-SYT 03/04/2021 03/04/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

136/QĐ-SYT 03/08/2021 03/08/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

2 Quảng Nam

BVĐK Trung ương Quảng Nam 562/QĐ-BV 8/3/2021 30/6/2021 Chỉ định thầu rút gọn Tân dược

3 Bình Định

BV Phong - Da liễu TW Quy Hòa 122/QĐ-TWQH 03/11/2021 31/3/2022 Rộng rãi Tân dược

4 Hà Nội

SYT 2404/QĐ-SYT 30/3/2021 30/3/2023 Rộng rãi Tân dược

5 Hải Dương

SYT 67/QĐ-SYT 02/07/2021 08/10/2021 Rộng rãi Tân dược

6 Bắc Ninh

SYT 410/QĐ-SYT 24/3/2021 24/3/2022 Rộng rãi Tân dược

411/QĐ-SYT 24/3/2021 24/3/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

412/QĐ-SYT 24/3/2021 24/3/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

BV Sản Nhi 376/QĐ-BVSN 25/3/2021 30/3/2021 Chỉ định thầu rút gọn Tân dược

BV Quân Y 110 152/QĐ-BV 04/05/2021 04/05/2022 Rộng rãi

Tân dược + BDG 

+ Chế phẩm + Vị 

thuốc 

7 Đồng Nai

SYT 233/QĐ-SYT 24/2/2021 24/2/2022 Rộng rãi Tân dược

Danh sách các đơn vị



446/QĐ-SYT 04/02/2021 04/02/2022 Rộng rãi Tân dược

8 Thừa Thiên Huế

SYT 54/QĐ-SYT 01/07/2021 01/07/2022 Rộng rãi Tân dược 

55/QĐ-SYT 01/07/2021 01/07/2022 Rộng rãi Tân dược 

56/QĐ-SYT 01/07/2021 01/07/2022 Rộng rãi Tân dược 

57/QĐ-SYT 01/07/2021 01/07/2022 Rộng rãi Tân dược 

66/QĐ-SYT 13/1/2021 13/1/2022 Rộng rãi Tân dược 

67/QĐ-SYT 13/1/2021 13/1/2022 Rộng rãi Tân dược 

68/QĐ-SYT 13/1/2021 13/1/2022 Rộng rãi Tân dược 

69/QĐ-SYT 13/1/2021 13/1/2022 Rộng rãi Tân dược 

70/QĐ-SYT 13/1/2021 13/1/2022 Rộng rãi Tân dược 

71/QĐ-SYT 13/1/2021 13/1/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

72/QĐ-SYT 13/1/2021 13/1/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

269/QĐ-SYT 30/3/2021 13/1/2022 Rộng rãi Tân dược 

9 Kon Tum

SYT 43/QĐ-SYT 02/04/2021 31/12/2022 Rộng rãi Tân dược 

822/QĐ-SYT 01/01/2021 31/12/2022 Rộng rãi
Chế phẩm YHCT 

+ Vị thuốc YHCT

10 Lào Cai

SYT 128/QĐ-SYT 19/3/2021 31/12/2021 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

11 Nghệ An

SYT 135/QĐ-SYT 02/01/2021 31/12/2022 Rộng rãi
Tân dược + BDG 

+ Chế phẩm 

245/QĐ-SYT 25/2/2021 31/12/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

390/QĐ-SYT 6/4/2021 31/12/2022 Rộng rãi Tân dược

12 Phú Yên

SYT 376/QĐ-SYT 8/2/2021 30/9/2021 Rộng rãi Tân dược

377/QĐ-SYT 8/2/2021 30/9/2021 Rộng rãi Biệt dược gốc



378/QĐ-SYT 8/2/2021 30/9/2021 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

13 An Giang

SYT 407/QĐ-SYT 14/4/2021 14/04/2023 Rộng rãi
Tân dược + BDG 

+ Chế phẩm 

14 Hưng Yên

SYT 300/QĐ-SYT 04/05/2021 04/04/2022 Rộng rãi Tân dược

301/QĐ-SYT 04/05/2021 04/04/2022 Rộng rãi Biệt dược gốc

302/QĐ-SYT 04/05/2021 04/04/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT 

15 Hà Giang

SYT 218/QĐ-SYT 1/4/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

16 Lâm Đồng

BVĐK tỉnh Lâm Đồng 443/QĐ-SYT 22/4/2021 22/4/2022 Rộng rãi Tân dược

Trung tâm Y tế Di Linh 141/QĐ-TTYT 15/03/2021 15/3/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

197/QĐ-TTYT 07/04/2021 7/4/2022 Rộng rãi
Tân dược + Chế 

phẩm YHCT

Trung tâm Y tế Bảo Lộc 119/QĐ-TTYT 29/03/2021 29/3/2021 Rộng rãi Tân dược

120/QĐ-TTYT 29/03/2021 29/3/2021 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế Cát Tiên 98/QĐ-TTYT 05/04/2021 4/4/2022 Rộng rãi
Tân dược + Chế 

phẩm YHCT

99/QĐ-TTYT 05/04/2021 04/04/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế Đam rông 112/QĐ-TTYT 12/04/2021 04/12/2022 Rộng rãi
Tân dược + Chế 

phẩm YHCT

113/QĐ-TTYT 12/04/2021 04/12/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế Lạc Dương 80/QĐ-TTYT 02/04/2021 1/4/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

83/QĐ-TTYT 14/04/2021 13/04/2022 Rộng rãi
Tân dược + Chế 

phẩm YHCT



Trung tâm Y tế Đạ Houai 317/QĐ-TTYT 07/04/2021 07/04/2022 Rộng rãi
Tân dược + Chế 

phẩm YHCT

318/QĐ-TTYT 07/04/2021 07/04/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế Đức Trọng 258/QĐ-TTYT 29/4/2021 28/4/2022 Rộng rãi
Tân dược + Chế 

phẩm YHCT

178/QĐ-TTYT 31/3/2021 04/07/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

17 Tiền Giang

SYT 416/QĐ-SYT 12/4/2021 11/4/2022 Rộng rãi Biệt dược gốc

18 Tuyên Quang

SYT 280/QĐ-SYT 9/4/2021 08/10/2022 Rộng rãi Tân dược

19 Vĩnh Phúc

Bệnh viện Quân y 109 391/QĐ-BV 23/4/2021 23/4/2022 Rộng rãi
Tân dược + BDG 

+ Chế phẩm 


